
Đơn vị: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tổng số Thí sinh: 203
ĐIỂM ĐỌC ĐIỂM NGHE
Cao nhất: 4 Sao; 109 Điểm Cao nhất: 4 Sao; 109 Điểm
Thấp nhất: 1 Sao; 100 Điểm Thấp nhất: 1 Sao; 100 Điểm
Điểm Trung bình: 105 Điểm Trung bình: 104

Sao Điểm CEFR Sao Điểm CEFR

1 Nguyen Ngoc Phuong Anh 15‐Aug‐08 0001 6
TH NGUYỄN HUỆ ‐ QUẬN 4

4 108 A2 3 106 A2 325L A2 Bậc 2

2 Vo Thanh Tien 31‐May‐07 0002 3
DL VIỆT MỸ ‐ NGOÀI CÔNG LẬP

4 109 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

3 Vo Van Ha 24‐Nov‐05 0003 4
TH NAM SÀI GÒN ‐ QUẬN 7

4 108 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

4 Pham Tran Tue Quan 4‐Nov‐08 0004 6
DL SAO VIỆT ‐ NGOÀI CÔNG LẬP

4 109 A2 4 107 A2 325L A2 Bậc 2

5 Luu Thien Luan 12‐Feb‐06 0005 7 4 109 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

6 Dang Bao Long 22‐May‐06 0006 6 4 109 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

7 Le Hoang Thien An 1‐Nov‐03 0007 4
TH NGUYỄN THÁI SƠN ‐ QUẬN 3

4 109 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

8 Nguyen Ngoc Thao Nguyen 8‐Jun‐03 0008 6
THCS LẠC HỒNG ‐ QUẬN 10

4 108 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

9 Nguyen Minh Yen Nhu 8‐Jun‐03 0009 6
THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG ‐ QUẬN 10

3 106 A1 4 109 A2 125L A1 Bậc 1

10 Nguyen Dang Kim Dinh 25‐Oct‐04 0010 9 4 109 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

11 Nguyen Dang Dinh Duy 17‐Apr‐03 0012 9 4 108 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

12 Vu Hoang Quan 3‐Feb‐04 0013 4 4 109 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

13 Ho Hung Long 10‐Aug‐04 0014 4 3 105 A1 3 105 A2 125L A1 Bậc 1

14 Vu Bich Ngoc 17‐Jul‐04 0015 4 3 104 A1 3 104 A1 125L A1 Bậc 1

15 Nguyen Vo Tam Anh 20‐Oct‐04 0016 4 2 101 < A1 2 102 A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

16 Nguyen Ngoc Diem Quynh 17‐Aug‐04 0017 4 3 105 A1 3 104 A1 125L A1 Bậc 1

17 Pham Phuong Thao 30‐Jul‐05 0018 3
TH LÊ VĂN VIỆT ‐ QUẬN 9

3 104 A1 3 104 A1 125L A1 Bậc 1
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18 Nguyen Le Hieu Ngan 29‐Mar‐05 0019 3
TH ĐINH TIÊN HOÀNG ‐ QUẬN 9

4 107 A2 4 108 A2 325L A2 Bậc 2

19 Vo Nguyen Quynh An 28‐Sep‐05 0020 3
TH ĐINH TIÊN HOÀNG ‐ QUẬN 9

20 Tran Hoang Nghi 24‐Jun‐04 0021 3
TH ĐINH TIÊN HOÀNG ‐ QUẬN 9

4 107 A2 4 107 A2 325L A2 Bậc 2

21 Tran Hoa Binh 6‐Jan‐04 0022 3
TH ĐINH TIÊN HOÀNG ‐ QUẬN 9

4 108 A2 4 108 A2 325L A2 Bậc 2

22 Trinh Hoang Thien An 15‐Nov‐04 0023 3
TH ĐINH TIÊN HOÀNG ‐ QUẬN 9

2 103 A1 3 104 A1 BR125L A1 Bậc 1

23 Nguyen Tuan Minh 26‐Feb‐04 0024 3
TH ĐINH TIÊN HOÀNG ‐ QUẬN 9

2 103 A1 3 105 A2 BR125L A1 Bậc 1

24 Vo Mai Phuong 3‐Sep‐04 0025 3
TH ĐINH TIÊN HOÀNG ‐ QUẬN 9

4 108 A2 4 107 A2 325L A2 Bậc 2

25 Nguyen Phan Minh Ngoc 6‐Jan‐03 0026 4
TH BÙI VĂN MỚI ‐ QUẬN 9

4 109 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

26 Nguyen Phuoc Dien 2‐Feb‐03 0027 3
TH BÙI VĂN MỚI ‐ QUẬN 9

3 105 A1 3 106 A2 125L A1 Bậc 1

27 Tran Quoc Tai 23‐Nov‐03 0028 3
TH BÙI VĂN MỚI ‐ QUẬN 9

4 107 A2 4 108 A2 325L A2 Bậc 2

28 Nguyen Tuan Khoi 28‐Aug‐03 0029 3
TH BÙI VĂN MỚI ‐ QUẬN 9

4 108 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

29 Le Duy Hoang 23‐Nov‐03 0030 3
TH BÙI VĂN MỚI ‐ QUẬN 9

4 109 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

30 Nguyen Do Thao Nguyen 2‐May‐03 0031 2
TH BÙI VĂN MỚI ‐ QUẬN 9

2 103 A1 2 101 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

31 Hoang Minh Quan 13‐Aug‐04 0032 3
TH BÙI VĂN MỚI ‐ QUẬN 9

3 105 A1 3 105 A2 125L A1 Bậc 1

32 Pham Hiep Duy Khang 6‐Feb‐04 0033 2
TH MINH ĐẠO ‐ QUẬN 5

2 102 A1 2 103 A1 BR125L A1 Bậc 1

33 Can Khai Hi 9‐Jun‐04 0034 3
TH MINH ĐẠO ‐ QUẬN 5

3 105 A1 4 107 A2 125L A1 Bậc 1

34 Nguyen Vuong Quoc Duy 1‐Feb‐04 0035 3
TH MINH ĐẠO ‐ QUẬN 5

3 105 A1 4 109 A2 125L A1 Bậc 1

35 Nguyen Phuc Khang 11‐Oct‐05 0037 2
TH LÊ ĐÌNH CHINH ‐ QUẬN 5

2 101 < A1 2 102 A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

36 Do Xuan Huong 12‐Dec‐04 0038 2
TH LÊ ĐÌNH CHINH ‐ QUẬN 5

3 104 A1 2 101 < A1 125L < A1 Dưới Bậc 1

37 Chau Ngoc Xuan Nghi 24‐Mar‐04 0039 2
TH LÊ ĐÌNH CHINH ‐ QUẬN 5

2 101 < A1 1 100 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

38 Tran Nguyen Bao Ngoc 7‐Mar‐04 0041 2
TH LÊ ĐÌNH CHINH ‐ QUẬN 5

2 103 A1 1 100 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

39 Vuong Khanh Long 3‐Aug‐04 0042 3
TH LÊ ĐÌNH CHINH ‐ QUẬN 5

3 105 A1 3 105 A2 125L A1 Bậc 1
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40 Cao Tung Huy 17‐Dec‐10 0043 2
TH CHÍNH NGHĨA ‐ QUẬN 5

2 101 < A1 1 100 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

41 Doan Cong Tuan 2‐Jul‐03 0044 2
TH CHÍNH NGHĨA ‐ QUẬN 5

2 101 < A1 1 100 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

42 Le Minh Hai 22‐Jun‐03 0045 2
TH CHÍNH NGHĨA ‐ QUẬN 5

2 102 A1 2 101 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

43 Nguyen Truong Bao Tran 5‐May‐03 0046 2
TH CHÍNH NGHĨA ‐ QUẬN 5

2 102 A1 3 104 A1 BR125L A1 Bậc 1

44 Tran Hoang Nguyen Phuong 25‐Jan‐03 0047 2
TH CHÍNH NGHĨA ‐ QUẬN 5

2 101 < A1 2 103 A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

45 Huynh Tam Minh 8‐Dec‐07 0048 2
TH CHÍNH NGHĨA ‐ QUẬN 5

2 102 A1 2 103 A1 BR125L A1 Bậc 1

46 Huynh Tuan Thong 5‐Jan‐10 0049 2
TH CHÍNH NGHĨA ‐ QUẬN 5

2 101 < A1 1 100 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

47 Le Khanh Long 20‐Apr‐07 0050 2
TH CHÍNH NGHĨA ‐ QUẬN 5

4 107 A2 3 104 A1 325L A1 Bậc 1

48 Nguyen Tuan Kiet 22‐Feb‐07 0051 2
TH CHÍNH NGHĨA ‐ QUẬN 5

3 106 A1 3 104 A1 125L A1 Bậc 1

49 Nguyen Phan Nguyen 10‐Jul‐07 0052 2
TH CHÍNH NGHĨA ‐ QUẬN 5

2 102 A1 2 102 A1 BR125L A1 Bậc 1

50 Nguyen Hoang Thien An 3‐Dec‐06 0053 2
TH CHÍNH NGHĨA ‐ QUẬN 5

3 106 A1 3 104 A1 125L A1 Bậc 1

51 Dinh Phuong Anh 28‐Aug‐06 0054 2
TH CHÍNH NGHĨA ‐ QUẬN 5

3 105 A1 2 103 A1 125L A1 Bậc 1

52 Tran Bao Nhu 10‐Jun‐06 0055 2
TH CHÍNH NGHĨA ‐ QUẬN 5

3 104 A1 2 102 A1 125L A1 Bậc 1

53 Truong Huynh Minh Thao 22‐Mar‐06 0056 2
TH CHÍNH NGHĨA ‐ QUẬN 5

2 101 < A1 2 102 A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

54 Ta Minh Trieu 29‐Mar‐06 0057 2
TH CHÍNH NGHĨA ‐ QUẬN 5

1 100 < A1 1 100 < A1 BR250L < A1 Dưới Bậc 1

55 Vu Ngoc Thanh Nhan 11‐Jan‐06 0058 2
TH LÝ CẢNH HỚN ‐ QUẬN 5

1 100 < A1 1 100 < A1 BR250L < A1 Dưới Bậc 1

56 Nguyen Ngoc Phuong Vy 23‐Feb‐06 0059 2
TH LÝ CẢNH HỚN ‐ QUẬN 5

2 103 A1 2 102 A1 BR125L A1 Bậc 1

57 Nguyen Bao Ngoc 22‐Oct‐06 0060 2
TH LÝ CẢNH HỚN ‐ QUẬN 5

3 105 A1 2 102 A1 125L A1 Bậc 1

58 Hua Nguyen Bao Ngoc 25‐Jun‐10 0061 2
TH LÝ CẢNH HỚN ‐ QUẬN 5

3 104 A1 3 105 A2 125L A1 Bậc 1

59 Duong Hung Huy 4‐Jul‐06 0062 2
TH LÝ CẢNH HỚN ‐ QUẬN 5

2 103 A1 2 102 A1 BR125L A1 Bậc 1

60 Tran Vinh Thuan 25‐Mar‐06 0063 2
TH LÝ CẢNH HỚN ‐ QUẬN 5

3 104 A1 2 101 < A1 125L < A1 Dưới Bậc 1

61 Nguyen Gia Nhi 5‐Jan‐06 0064 3
TH LÝ CẢNH HỚN ‐ QUẬN 5

2 102 A1 3 105 A2 BR125L A1 Bậc 1
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62 Doan Truong Ha Phuong 19‐Jun‐06 0065 3
TH LÝ CẢNH HỚN ‐ QUẬN 5

3 106 A1 4 107 A2 125L A1 Bậc 1

63 Huynh Gia Phat 8‐Nov‐06 0066 3
TH LÝ CẢNH HỚN ‐ QUẬN 5

4 107 A2 4 107 A2 325L A2 Bậc 2

64 Phan Gia Bao 9‐Aug‐06 0067 3
TH LÝ CẢNH HỚN ‐ QUẬN 5

3 105 A1 3 106 A2 125L A1 Bậc 1

65 Tran Thi Hong Tho 14‐Sep‐06 0068 2
TH TÂN TẠO ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 101 < A1 2 102 A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

66 Nguyen Viet Duc Phat 25‐Feb‐06 0069 2
TH TÂN TẠO ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 103 A1 2 101 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

67 Dinh Quang Dat 22‐Feb‐06 0070 2
TH TÂN TẠO ‐ QUẬN BÌNH TÂN

1 100 < A1 1 100 < A1 BR250L < A1 Dưới Bậc 1

68 Nguyen Tran Gia Bao 1‐Jan‐06 0071 2
TH TÂN TẠO ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 104 A1 2 101 < A1 125L < A1 Dưới Bậc 1

69 Duong Nhat Thai An 31‐Aug‐06 0072 3
TH TÂN TẠO ‐ QUẬN BÌNH TÂN

4 109 A2 4 107 A2 325L A2 Bậc 2

70 Nguyen Hoang Anh 5‐Apr‐06 0073 3
TH TÂN TẠO ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 103 A1 3 104 A1 BR125L A1 Bậc 1

71 Pham Tuan Anh 4‐Sep‐06 0074 3
TH TÂN TẠO ‐ QUẬN BÌNH TÂN

1 100 < A1 1 100 < A1 BR250L < A1 Dưới Bậc 1

72 Chung Trac Luan 5‐Sep‐06 0076 2
TH KIM ĐỒNG ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 104 A1 2 101 < A1 125L < A1 Dưới Bậc 1

73 Nguyen Ngoc Minh Chau 13‐Aug‐06 0077 2
TH KIM ĐỒNG ‐ QUẬN BÌNH TÂN

4 108 A2 3 106 A2 325L A2 Bậc 2

74 Nguyen Thien Kim 3‐Dec‐06 0078 2
TH KIM ĐỒNG ‐ QUẬN BÌNH TÂN

75 Nguyen Vu Thai An 10‐Mar‐06 0079 3
TH KIM ĐỒNG ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 103 A1 2 102 A1 BR125L A1 Bậc 1

76 Nguyen Tuan Anh 23‐Aug‐06 0080 2
TH KIM ĐỒNG ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 101 < A1 2 102 A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

77 Do Thi Yen Vy 17‐Jan‐06 0081 3
TH LÊ CÔNG PHÉP ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 104 A1 2 103 A1 125L A1 Bậc 1

78 Pham Trang Ngan 5‐Dec‐06 0082 3
TH LÊ CÔNG PHÉP ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 105 A1 3 104 A1 125L A1 Bậc 1

79 Van Gia Bao 27‐Aug‐06 0083 3
TH LÊ CÔNG PHÉP ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 106 A1 4 108 A2 125L A1 Bậc 1

80 Nguyen Nhu Thuyen 15‐Oct‐06 0084 3
TH LÊ CÔNG PHÉP ‐ QUẬN BÌNH TÂN

81 Mai Ngoc Minh Huy 7‐Nov‐06 0085 3
TH LÊ CÔNG PHÉP ‐ QUẬN BÌNH TÂN

82 Nguyen Minh Quan 8‐Mar‐06 0086 3
TH LÊ CÔNG PHÉP ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 106 A1 2 102 A1 125L A1 Bậc 1

83 Vo Nguyen Minh Quang 21‐Dec‐06 0087 3
TH LÊ CÔNG PHÉP ‐ QUẬN BÌNH TÂN
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84 Tran Thi Thao My 25‐Jan‐06 0088 3
TH LÊ CÔNG PHÉP ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 105 A1 3 104 A1 125L A1 Bậc 1

85 Tran Minh Co 15‐Apr‐06 0089 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 104 A1 3 105 A2 125L A1 Bậc 1

86 Nguyen Duy Thanh 7‐Sep‐06 0090 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 104 A1 2 101 < A1 125L < A1 Dưới Bậc 1

87 Huynh Nhat Hoa 27‐Mar‐06 0091 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 101 < A1 2 103 A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

88 Doan Le Thanh Thuy 21‐Jan‐06 0092 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 101 < A1 1 100 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

89 Le Thanh Dat 16‐Mar‐06 0093 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 102 A1 2 103 A1 BR125L A1 Bậc 1

90 Bui Minh Khang 25‐Jun‐06 0094 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 105 A1 3 104 A1 125L A1 Bậc 1

91 Phan Tuan Hoang Gia Bao 25‐Aug‐06 0095 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 105 A1 2 101 < A1 125L < A1 Dưới Bậc 1

92 Nguyen Nghiep Khai 3‐May‐06 0096 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 102 A1 2 102 A1 BR125L A1 Bậc 1

93 Quach Chi Dat 24‐Jun‐06 0097 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 102 A1 3 104 A1 BR125L A1 Bậc 1

94 Vu Duc Anh Khoa 8‐Aug‐06 0098 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 101 < A1 1 100 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

95 Truong Thien Nhan 28‐Apr‐05 0099 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

96 Doan Ngoc Thien Trang 29‐Oct‐04 0100 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

97 Nguyen Hoang Thao Binh 22‐Nov‐06 0101 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

98 Nguyen Doan Kim Tuyen 2‐Mar‐06 0102 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 101 < A1 1 100 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

99 Dang Thanh Ngoc Yen 28‐Oct‐04 0103 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 103 A1 2 101 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

100 Phan Hai Dang 7‐Sep‐04 0104 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 104 A1 3 106 A2 125L A1 Bậc 1

101 Luong Nguyen Thanh Tuyen 14‐Mar‐04 0105 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 105 A1 2 102 A1 125L A1 Bậc 1

102 Tran Hoang Dang Khoa 7‐Oct‐04 0106 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 101 < A1 2 101 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

103 Do Van Minh Duc 20‐Jun‐06 0107 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 102 A1 3 104 A1 BR125L A1 Bậc 1

104 Nguyen Thanh Duc Thien 18‐May‐06 0108 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 104 A1 3 104 A1 125L A1 Bậc 1

105 Tran Anh Khoa 27‐May‐06 0109 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 103 A1 2 101 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1
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106 Le Thi My Ha 16‐Sep‐05 0110 2
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 103 A1 2 101 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

107 Le Ngoc Tuong Vy 20‐Oct‐04 0111 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 106 A1 4 107 A2 125L A1 Bậc 1

108 Nguyen Gia Phuc 16‐Jan‐04 0112 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 104 A1 2 103 A1 125L A1 Bậc 1

109 Le Cat Thanh Tam 19‐Jun‐09 0113 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

4 107 A2 4 107 A2 325L A2 Bậc 2

110 Quach Anh Hao 23‐Jun‐04 0114 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

1 100 < A1 1 100 < A1 BR250L < A1 Dưới Bậc 1

111 Nguyen Ngoc Kim Thu 20‐Jan‐04 0115 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 103 A1 3 104 A1 BR125L A1 Bậc 1

112 Nguyen Phan Quoc Minh 1‐Jan‐04 0116 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 103 A1 2 101 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

113 Nguyen Tan Khai 2‐Aug‐06 0117 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 101 < A1 3 104 A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

114 Nguyen Duy Khang 10‐Sep‐05 0118 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 102 A1 2 102 A1 BR125L A1 Bậc 1

115 Dang Van Khanh 9‐Jun‐05 0119 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

4 107 A2 4 107 A2 325L A2 Bậc 2

116 Vu Ngoc Ha 27‐Jun‐06 0120 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

4 107 A2 3 106 A2 325L A2 Bậc 2

117 Do Van Phuc 25‐Mar‐06 0121 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

4 108 A2 4 107 A2 325L A2 Bậc 2

118 Le Thanh Phuc 16‐Mar‐06 0122 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 105 A1 2 102 A1 125L A1 Bậc 1

119 Lai Bao An 8‐Jun‐05 0123 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

4 109 A2 4 107 A2 325L A2 Bậc 2

120 Nguyen Xuan Quang 10‐Oct‐05 0124 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 104 A1 3 104 A1 125L A1 Bậc 1

121 Phan Van Tung Trung 19‐May‐06 0125 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

4 108 A2 4 107 A2 325L A2 Bậc 2

122 Nguyen Tran Duy Anh 20‐Apr‐06 0126 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

4 107 A2 3 106 A2 325L A2 Bậc 2

123 Phan Van Tung Anh 1‐May‐05 0127 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

4 108 A2 4 108 A2 325L A2 Bậc 2

124 Le Mai Xuan Minh 22‐Jun‐05 0129 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 105 A1 3 106 A2 125L A1 Bậc 1

125 Le Ngoc Van Anh 3‐Aug‐05 0130 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

3 106 A1 4 107 A2 125L A1 Bậc 1

126 Le Duc Bao Duy 27‐Sep‐05 0131 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 102 A1 2 102 A1 BR125L A1 Bậc 1

127 Van Ngoc Phuong Quynh 15‐Aug‐05 0132 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN
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128 Nguyen Lam Tue Tam 21‐Sep‐04 0133 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

4 108 A2 3 104 A1 325L A1 Bậc 1

129 Ma Tuan Kiet 21‐Jun‐09 0134 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 103 A1 3 106 A2 BR125L A1 Bậc 1

130 Truong Nguyen Quoc Binh 12‐Dec‐09 0135 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

131 Ngo Duc Quy 17‐Sep‐09 0137 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 101 < A1 3 104 A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

132 Huynh Trong Hieu 3‐Sep‐09 0138 3
TH AN LẠC 3 ‐ QUẬN BÌNH TÂN

2 101 < A1 2 103 A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

133 To Nguyen Lan Chi 1‐May‐10 0139 2
TH CAO BÁ QUÁT ‐ QUẬN PHÚ NHUẬN

2 102 A1 2 101 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

134 Pham Dang Khoa 21‐May‐10 0140 2
TH CAO BÁ QUÁT ‐ QUẬN PHÚ NHUẬN

2 103 A1 2 101 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

135 Duong Pham Huu Khanh 31‐Dec‐09 0142 3
TH PHAN CHU TRINH ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 104 A1 3 105 A2 125L A1 Bậc 1

136 Trinh Dang Khoa 14‐Aug‐09 0144 3
TH PHAN CHU TRINH ‐ QUẬN GÒ VẤP

2 103 A1 2 102 A1 BR125L A1 Bậc 1

137 Vu Huynh Thao Nhi 26‐Jul‐10 0145 2
TH PHAN CHU TRINH ‐ QUẬN GÒ VẤP

4 108 A2 3 104 A1 325L A1 Bậc 1

138 Tran Tho Lam 28‐Apr‐10 0146 2
TH PHAN CHU TRINH ‐ QUẬN GÒ VẤP

2 103 A1 2 101 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

139 Ngo Nguyen Ngoc Linh 17‐Jan‐10 0147 2
TH PHAN CHU TRINH ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 105 A1 2 103 A1 125L A1 Bậc 1

140 Ho Tuan Phuong 1‐Jun‐10 0148 2
TH PHAN CHU TRINH ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 104 A1 3 104 A1 125L A1 Bậc 1

141 Van Hoang Phuong Linh 19‐Jun‐10 0149 2
TH PHAN CHU TRINH ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 104 A1 3 105 A2 125L A1 Bậc 1

142 Mai Duc Anh 2‐Nov‐10 0150 2
TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

2 101 < A1 3 105 A2 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

143 Pham Duc Tri 4‐Apr‐10 0151 2
TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

144 Nguyen Minh Khoa 9‐Jun‐10 0152 2
TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 105 A1 3 105 A2 125L A1 Bậc 1

145 Nguyen Ho Nhu Y 15‐Nov‐10 0153 2
TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

2 103 A1 3 104 A1 BR125L A1 Bậc 1

146 Tieu Huong Giang 14‐Oct‐10 0154 2
TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

2 102 A1 2 102 A1 BR125L A1 Bậc 1

147 Luong Minh Hang 15‐Jun‐10 0155 2
TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 105 A1 3 104 A1 125L A1 Bậc 1

148 Nguyen Dang Khang 25‐Feb‐08 0156 4
TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

4 107 A2 4 107 A2 325L A2 Bậc 2

149 Diep Tran Thuy Uyen 21‐May‐09 0157 3
TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 105 A1 3 104 A1 125L A1 Bậc 1
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150 Ha Nguyen Lan Anh 28‐Jan‐09 0159 3
TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 105 A1 3 106 A2 125L A1 Bậc 1

151 Pham Gia Bao 25‐Sep‐09 0160 3
TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 105 A1 3 106 A2 125L A1 Bậc 1

152 Tran Huy Bao 28‐Apr‐09 0161 3
TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

2 103 A1 3 106 A2 BR125L A1 Bậc 1

153 Nguyen Hoang Anh 20‐Oct‐09 0162 3
TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 106 A1 4 107 A2 125L A1 Bậc 1

154 Vo Thuy Minh 6‐Mar‐09 0163 3
TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 105 A1 3 106 A2 125L A1 Bậc 1

155 Nguyen Dinh Quoc Trung 12‐Jan‐09 0164 3
TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 106 A1 3 106 A2 125L A1 Bậc 1

156 Phan Thi Xuan Binh 26‐Oct‐09 0165 3
TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 105 A1 3 104 A1 125L A1 Bậc 1

157 Nguyen Tat Thang 8‐Oct‐09 0166 3
TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

4 107 A2 4 107 A2 325L A2 Bậc 2

158 Vo Thanh Hieu 24‐Oct‐09 0167 3
TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

2 102 A1 3 104 A1 BR125L A1 Bậc 1

159 Vo Quang Ngoc Song Thu 19‐May‐10 0168 2
TH PHẠM NGŨ LÃO ‐ QUẬN GÒ VẤP

2 103 A1 4 108 A2 BR125L A1 Bậc 1

160 Nguyen Hoang Anh Duong 7‐May‐09 0170 3
TH TRẦN QUANG KHẢI ‐ QUẬN GÒ VẤP

4 107 A2 2 101 < A1 325L < A1 Dưới Bậc 1

161 Nguyen Nha Uyen 6‐Mar‐09 0171 3
TH TRẦN QUANG KHẢI ‐ QUẬN GÒ VẤP

4 108 A2 4 107 A2 325L A2 Bậc 2

162 Dang Mai An 12‐Feb‐09 0172 3
TH TRẦN QUANG KHẢI ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 105 A1 2 101 < A1 125L < A1 Dưới Bậc 1

163 Nguyen Ngoc Minh Chau 27‐Aug‐09 0173 3
TH TRẦN QUANG KHẢI ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 105 A1 2 101 < A1 125L < A1 Dưới Bậc 1

164 Vu Ha Phuong Vy 9‐Mar‐09 0174 3
TH TRẦN QUANG KHẢI ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 105 A1 3 105 A2 125L A1 Bậc 1

165 Nguyen Hoai Thuong 29‐Jun‐09 0175 3
TH TRẦN QUANG KHẢI ‐ QUẬN GÒ VẤP

2 101 < A1 3 104 A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

166 Nguyen Quoc Thang 6‐May‐09 0176 3
TH TRẦN QUANG KHẢI ‐ QUẬN GÒ VẤP

4 109 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

167 Tran Quang Minh 11‐Feb‐09 0178 3
TH TRẦN QUANG KHẢI ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 104 A1 3 104 A1 125L A1 Bậc 1

168 Huynh Minh Dang 31‐May‐09 0179 3
TH LƯƠNG THẾ VINH ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 105 A1 4 107 A2 125L A1 Bậc 1

169 Dinh Tuan Khoa 27‐Jun‐09 0180 3
TH LƯƠNG THẾ VINH ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 104 A1 3 106 A2 125L A1 Bậc 1

170 Quach Vu Khanh Huy 10‐Feb‐09 0181 3
TH LƯƠNG THẾ VINH ‐ QUẬN GÒ VẤP

4 108 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

171 Tran Ngoc Bao Duyen 10‐Aug‐09 0182 3
TH LƯƠNG THẾ VINH ‐ QUẬN GÒ VẤP

2 102 A1 3 104 A1 BR125L A1 Bậc 1
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172 Vo Cong Long Phung 28‐Jul‐08 0184 4
TH LƯƠNG THẾ VINH ‐ QUẬN GÒ VẤP

4 108 A2 3 104 A1 325L A1 Bậc 1

173 Nguyen Phuong Linh 19‐May‐08 0185 4
TH LƯƠNG THẾ VINH ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 106 A1 3 104 A1 125L A1 Bậc 1

174 Nguyen Ngoc Quynh Tram 7‐Jan‐09 0186 3
TH LƯƠNG THẾ VINH ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 105 A1 3 104 A1 125L A1 Bậc 1

175 Nguyen Thai Huy 29‐Jul‐09 0187 3
TH LƯƠNG THẾ VINH ‐ QUẬN GÒ VẤP

4 109 A2 4 107 A2 325L A2 Bậc 2

176 Pham Dang Anh Quan 19‐Nov‐09 0188 3
TH LÊ ĐỨC THỌ ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 104 A1 3 106 A2 125L A1 Bậc 1

177 Pham Minh Tuan 9‐Jun‐09 0189 3
TH LÊ ĐỨC THỌ ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 104 A1 3 105 A2 125L A1 Bậc 1

178 Nguyen Huu Ngoc Han 14‐Apr‐09 0190 3
TH LÊ ĐỨC THỌ ‐ QUẬN GÒ VẤP

2 103 A1 2 101 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

179 Truong Mai Huong 10‐Sep‐08 0192 4
TH LÊ HOÀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

4 109 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

180 Chu Kien Van 18‐Feb‐08 0193 4
TH LÊ HOÀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

4 109 A2 4 108 A2 325L A2 Bậc 2

181 Nguyen Ngoc Linh Lam 2‐Sep‐08 0194 4
TH LÊ HOÀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

4 109 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

182 Vu Thao Nhi 28‐Jan‐08 0195 4
TH LÊ HOÀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

2 101 < A1 2 102 A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

183 Tran Vu Hoang Sang 11‐Jan‐08 0196 4
TH LÊ HOÀN ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 105 A1 3 104 A1 125L A1 Bậc 1

184 Vo Thi Huong Thao 10‐Aug‐08 0197 4
DL HERMANN GMEINER ‐ NGOÀI CÔNG LẬP

4 109 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

185 Dao Le Thuy An 12‐Apr‐08 0198 4
DL HERMANN GMEINER ‐ NGOÀI CÔNG LẬP

4 107 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

186 Pham Quynh Anh Thu 15‐Mar‐09 0199 3
DL VIỆT MỸ ‐ NGOÀI CÔNG LẬP

2 103 A1 4 107 A2 BR125L A1 Bậc 1

187 Le Pham An Huy 22‐Aug‐09 0200 3
DL VIỆT MỸ ‐ NGOÀI CÔNG LẬP

4 109 A2 4 107 A2 325L A2 Bậc 2

188 Nguyen Chau Minh Anh 25‐Feb‐09 0201 3
DL VIỆT MỸ ‐ NGOÀI CÔNG LẬP

3 105 A1 4 107 A2 125L A1 Bậc 1

189 Tran Anh Thu 4‐May‐09 0202 3
DL VIỆT MỸ ‐ NGOÀI CÔNG LẬP

3 105 A1 3 106 A2 125L A1 Bậc 1

190 Nguyen Hanh Dung 11‐Jul‐09 0203 3
DL VIỆT MỸ ‐ NGOÀI CÔNG LẬP

2 103 A1 3 104 A1 BR125L A1 Bậc 1

191 Nguyen Ho Nha Dan 6‐Oct‐09 0204 3
DL VIỆT MỸ ‐ NGOÀI CÔNG LẬP

2 101 < A1 3 104 A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

192 Nguyen Ngoc Dan Thuy 5‐Apr‐09 0205 3
TH VÕ THỊ SÁU ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 105 A1 3 106 A2 125L A1 Bậc 1

193 Dang Trung Thien 14‐Aug‐09 0206 3
TH VÕ THỊ SÁU ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 105 A1 3 106 A2 125L A1 Bậc 1
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194 Nguyen Dang Thuy Duong 15‐Oct‐10 0208 2
TH KIM ĐỒNG ‐ QUẬN GÒ VẤP

195 Le Nguyen Thien Loc 16‐Jun‐10 0209 2
TH KIM ĐỒNG ‐ QUẬN GÒ VẤP

196 Tran Nguyen Nam Phuong 31‐Mar‐10 0210 2
TH KIM ĐỒNG ‐ QUẬN GÒ VẤP

2 101 < A1 2 101 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

197 Le Vu Anh Quan 30‐Apr‐10 0211 2
TH KIM ĐỒNG ‐ QUẬN GÒ VẤP

2 103 A1 1 100 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

198 Pham Tran Hai Dang 12‐May‐08 0212 4
TH KIM ĐỒNG ‐ QUẬN GÒ VẤP

4 109 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

199 Ton That Phuoc Minh 8‐Nov‐08 0213 4
TH KIM ĐỒNG ‐ QUẬN GÒ VẤP

200 Dang Minh Chau 5‐Jan‐09 0214 3
TH LÊ VĂN THỌ ‐ QUẬN GÒ VẤP

4 109 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2

201 Ho Le Linh 11‐Sep‐09 0215 3
TH LÊ VĂN THỌ ‐ QUẬN GÒ VẤP

2 103 A1 2 102 A1 BR125L A1 Bậc 1

202 Tran Anh Chi 19‐Dec‐09 0216 3
TH HANH THÔNG ‐ QUẬN GÒ VẤP

3 104 A1 2 101 < A1 125L < A1 Dưới Bậc 1

203 Hoang Nguyen Thao Tien 5‐Apr‐09 0217 3
TH HANH THÔNG ‐ QUẬN GÒ VẤP

2 102 A1 2 103 A1 BR125L A1 Bậc 1
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